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Tóm tắt – Nghiên cứu này được thực hiện từ
tháng 2 đến tháng 8 năm 2023 nhằm phân tích
hiện trạng, hiệu quả tài chính và các yếu tố ảnh
hưởng đến lợi nhuận khai thác cá đồng tại huyện
U Minh, tỉnh Cà Mau. Nghiên cứu khảo sát 90
hộ khai thác cá đồng tại huyện U Minh, tỉnh
Cà Mau. Phương pháp thống kê mô tả, so sánh
thống kê và hồi quy đa biến được sử dụng. Kết
quả cho thấy có bốn ngư cụ chủ yếu được sử
dụng để khai thác là lưới, lờ, lợp và câu. Sản
lượng khai thác của ngư dân gần Vườn Quốc gia
đạt 2.162,3 kg/năm, cao hơn so với ngư dân khai
thác xa Vườn Quốc gia (1.740,9 kg/năm). Lưới
là ngư cụ khai thác đạt sản lượng cao nhất và cá
lóc là loài khai thác đạt sản lượng nhiều nhất.
Hiệu quả tài chính của ngư dân gần Vườn Quốc
gia cao hơn có ý nghĩa thống kê so với ngư dân
xa Vườn Quốc gia. Kết quả phân tích hồi quy đa
biến cho thấy có bốn yếu tố ảnh hưởng đến lợi
nhuận khai thác cá đồng, bao gồm lưới sử dụng,
ngư trường, số loài khai thác và loài cá lóc khai
thác được.

Từ khóa: cá đồng, huyện U Minh, nguồn
lợi thủy sản, ngư cụ khai thác.

Abstract – This study was conducted from
February to August 2023 to analyze the status,
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financial efficiencies, and factors affecting in-
land fishing profit in U Minh District, Ca Mau
Province. A total of 90 inland fishing households
were interviewed. Descriptive statistics, indepen-
dent sample t-tests, and multi-regression were
applied. The results indicated four traditional
fishing gears mainly used, including nets, two
types of traps, and a fishing rod. The fish-
ing yield of fishermen near the National Park
reached 2,162.3 kg/year, higher than that of the
counterpart area (1,740.9 kg/year). Nets are the
most productive fishing gear, and snakehead is
the highest production species harvested. The
financial efficiencies of fishermen near the Na-
tional Park are statistically significantly higher
than those of fishermen fishing remote from the
National Park. The results of the multi-regression
showed that four factors affecting freshwater fish
fishing profit include fishing net usage, fishing
ground, the number of species caught, and the
species of snakehead captured.

Keywords: aquatic resource, fishing gear,
freshwater fish, U Minh District.

I. MỞ ĐẦU

Thuỷ sản là ngành kinh tế mũi nhọn, giữ vai
trò quan trọng trong phát triển kinh tế của Việt
Nam với mức tăng trưởng cao, tạo ra giá trị sản
xuất lớn. Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)
đóng vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo an
ninh lương thực cho đất nước. Vì đây vừa là vựa
lúa của quốc gia, vừa là nơi có nguồn lợi thủy
sản đa dạng và diện tích nuôi trồng thủy sản lớn
nhất nước. Nhờ đó, đời sống của cộng đồng tham
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gia nuôi trồng, khai thác và kinh doanh thủy sản
ngày càng được nâng cao, góp phần quan trọng
trong xóa đói giảm nghèo [1]. Năm 2022, tổng
sản lượng thủy sản đạt 9 triệu tấn. Trong đó, sản
lượng khai thác đạt 3,86 triệu tấn. Tuy sự đa dạng
nguồn lợi thủy sản của hệ sinh thái nước ngọt ở
nước ta tương đối cao nhưng lại bị đe dọa bởi ô
nhiễm nước sinh hoạt và công nghiệp, xây dựng
đập, nạo vét, đánh bắt nguồn lợi thủy sản nước
ngọt quá mức [2].

Cà Mau là tỉnh dẫn đầu về thủy sản của Việt
Nam với sản lượng thủy sản năm 2021 đạt 241
nghìn tấn [3]. Vùng đất U Minh Hạ từ lâu được
biết đến là cái nôi của cá đồng sinh sản trong
tự nhiên. Tuy nhiên, so với khoảng năm năm
trước, sản lượng cá đồng tự nhiên đã giảm hơn
50% [4]. Nguyên nhân là do công tác quản lí và
bảo vệ nguồn lợi cá đồng chưa thật sự hiệu quả.
Kinh nghiệm từ các nước cho thấy chính quyền
chưa nhận thức được tầm quan trọng của nghề
khai thác quy mô nhỏ. Do đó, chính quyền chưa
đầu tư nguồn lực thích hợp cho việc quản lí [5].
Do lượng cá đồng giảm mạnh và luôn trong tình
trạng khan hiếm nên hoạt động khai thác cá đồng
ngày càng khó khăn, gây ảnh hưởng đến đời sống
của nhóm hộ ngư dân khai thác cá đồng. Để giải
quyết vấn đề trên, ngày 20 tháng 1 năm 2006,
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số
112/QĐ-TTg về việc thành lập Vườn Quốc gia
(VQG) U Minh Hạ trên cơ sở nâng cấp khu bảo
tồn thiên nhiên Vồ Dơi, thuộc huyện U Minh và
Trần Văn Thời nhằm bảo tồn hệ sinh thái đất
ngập nước và bảo tồn đa dạng sinh học với tổng
diện tích là 8.256 ha [6]. Sau khi VQG được
thành lập, Ban Quản lí đã tiến hành cấp đất có
thời hạn cho người dân từ 10 đến 20 năm để chủ
động quản lí và khai thác nguồn lợi cá đồng có
sẵn trên phần đất được giao. Tuy nhiên, đến nay
chưa có nghiên cứu cụ thể về hiện trạng hoạt
động khai thác cũng như hiệu quả tài chính của
hộ khai thác cá đồng trên phần đất được giao.
Xuất phát từ những vấn đề trên, nghiên cứu này
được thực hiện nhằm phân tích hiện trạng, hiệu
quả tài chính cũng như tìm ra các yếu tố ảnh
hưởng đến hiệu quả tài chính của hoạt động khai
thác, từ đó đề xuất các giải pháp góp phần nâng
cao hiệu quả khai thác và quản lí khai thác nguồn
lợi cá đồng tại địa bàn nghiên cứu.

II. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU

Nguồn lợi thủy sản đóng một vai trò quan trọng
trong an ninh lương thực toàn cầu và nhu cầu
dinh dưỡng của người dân. Theo FAO (2020)
[7], ngành thủy sản toàn cầu đã sản xuất được
khoảng 152,9 triệu tấn, cung cấp khoảng 17%
lượng protein cho 5,3 tỉ người, tạo thu nhập cho
59,51 triệu người. Sinh kế của 14% dân số thế
giới phụ thuộc trực tiếp hoặc gián tiếp vào nghề
cá. Nguồn lợi thủy sản nước ngọt đã được nghiên
cứu từ nhiều vùng trên thế giới và được xác định
rằng rất phong phú và đa dạng, trong đó có 74
loài có giá trị kinh tế cao. Việc khai thác thủy
sản có vai trò đặc biệt đối với cộng đồng nông
thôn vì nguồn thực phẩm cũng như thu nhập của
họ phụ thuộc rất lớn vào hoạt động này [8, 9]. Ở
Lào, 90% sản lượng thủy sản khai thác nội địa
được thực hiện bởi các hộ gia đình như là một
hoạt động sinh kế phụ [10]. Do đó, việc khai thác
thủy sản nước ngọt vẫn là một hoạt động sinh kế
quan trọng đối với cộng đồng dân cư nông thôn
tại nhiều quốc gia trên thế giới [11–13]. Sự đa
dạng nguồn lợi thủy sản nước ngọt cũng đã được
chỉ ra trong nhiều nghiên cứu, đặc biệt là ở các
nước Đông Nam Á trên các thủy vực như sông,
hồ, đất ngập nước, hồ chứa, vùng lũ và những
hệ thống nước lợ nội địa như cửa sông hay vùng
đệm đất rừng ngập mặn và rất đa dạng về ngư cụ
sử dụng [11, 12]. Tuy nhiên, đến nay, gần 30%
nguồn lợi thủy sản toàn cầu đã bị khai thác quá
mức, 57% bị khai thác hoàn toàn. Việc sử dụng
ngư cụ bất hợp pháp, như sử dụng xung điện, chất
độc, kích thước mắt lưới nhỏ, các ngư cụ hủy diệt
cùng với các phương pháp và kĩ thuật đánh bắt
thiếu trách nhiệm chính là nguồn gốc gây ra các
vấn đề liên quan đến suy giảm đa dạng sinh học,
ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của ngành khai
thác thủy sản nội địa [11].

ĐBSCL, Việt Nam tuy chỉ chiếm 12% diện
tích và gần 18% dân số cả nước, nhưng có vị trí
quan trọng về sản xuất nông nghiệp và thủy sản
[14]. Tuy việc khai thác biển là hoạt động chính,
chiếm 95% sản lượng khai thác, nhưng việc khai
thác nước ngọt vẫn là hoạt động sinh kế chính của
nhiều ngư dân ở vùng sâu, vùng xa. Từ rất sớm,
các nghiên cứu về đa dạng nguồn lợi cá đồng ở
vùng ĐBSCL đã được thực hiện [15, 16]. Sản
lượng khai thác hằng năm vào khoảng 200 nghìn
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tấn, trong đó, ĐBSCL chiếm khoảng 52,3% tổng
sản lượng thủy sản khai thác nội đồng [17].

Về hiện trạng các hoạt động khai thác thủy sản
nước ngọt, hiện nay, số lượng người tham gia khai
thác thủy sản ngày càng tăng, nhưng việc khai
thác thủ công và quy mô nhỏ lẻ [17]. Hiện nay,
có khoảng 120 ngư cụ hoạt động khai thác nội
địa khác nhau, với các hình thức và phương pháp
khai thác đa dạng như các loại câu, lưới, đơm,
đó, lờ, chài, vó... Các loại ngư cụ này còn thô sơ.
Do đó, chi phí đầu tư cho khai thác nội địa rất
thấp, bình quân chỉ khoảng 1,4 triệu đồng/hộ/năm
và có sự khác biệt rất lớn giữa các hộ, có thể
mang về lợi nhuận 16,26 triệu đồng/năm [18].
Thu nhập của hộ ngư dân khai thác tại VQG U
Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang còn thấp do thiếu
vốn, kĩ thuật và việc đánh bắt trái phép ảnh hưởng
đến tính đa dạng sinh học VQG [19]. Các nghiên
cứu cũng đã chỉ ra rằng có đến 30,3% hộ khai
thác thủy sản tại VQG Mũi Cà Mau bị mù chữ,
khả năng tiếp cận nguồn vốn rất hạn chế. Với mức
khai thác 2,4 tấn/hộ/năm, thu nhập đạt 24,8 triệu
đồng/hộ/năm, mức độ ổn định và đa dạng sinh
kế của cộng đồng khai thác khá thấp [20]. Cộng
đồng khai thác thủy sản nội đồng sử dụng ngư
cụ thô sơ như lưới (35%), câu (30%), chài (20%)
và các loại bẫy trong khai thác nên có sản lượng
và thu nhập thấp, tương ứng là 2,63 tấn/năm và
34,92 triệu đồng/hộ/năm. Các loài khai thác được
chủ yếu là cá bông lau, cá linh, cá rô con, cá sặc,
mè vinh, tép. Nghề khai thác cá đồng ngày càng
giảm về cả sản lượng khai thác và sự đa dạng
loài so với khoảng 5 – 10 năm trước do nhiều
nguyên nhân như thay đổi về mức lũ, sử dụng
thuốc bảo vệ thực vật, tăng áp lực khai thác về
số người khai thác và ngư cụ cấm [21, 22].

Nhìn chung, những nghiên cứu đã được thực
hiện trong và ngoài nước cho thấy các đề tài chủ
yếu tập trung vào việc xác định thành phần loài,
đa dạng sinh học và việc sử dụng ngư cụ cũng
như nguồn lợi thủy sản nội địa. Tuy nhiên, đến
nay chưa có một nghiên cứu cụ thể nào về hiện
trạng và hiệu quả tài chính của các hộ ngư dân
khai thác cá đồng tại huyện U Minh, tỉnh Cà
Mau.

III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng

thông qua việc phỏng vấn trực tiếp các hộ khai

thác cá đồng tại các xã Khánh An, Khánh Lâm
và Khánh Thuận, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau,
nơi người dân được cấp đất để quản lí và khai
thác nguồn lợi cá đồng (Hình 1).

Việc sử dụng phương pháp xác định cỡ mẫu
dựa vào công thức Yamane: n = N/(1+N ∗ e2)
với n là kích thước mẫu cần xác định; N là quy
mô tổng thể và e là sai số cho phép [23]. Tính đến
năm 2021, tổng số hộ dân tham gia khai thác cá
đồng tại địa bàn là 540 hộ [18], lấy sai số 10%.
Do đó, số quan sát cần được thu thập là 90 hộ
ngư dân. Trong đó, nghiên cứu phỏng vấn 31 hộ
tại xã Khánh Thuận, 30 hộ tại xã Khánh An và
29 hộ tại xã Khánh Lâm (Hình 1).

Hình 1: Bản đồ hành chính huyện U Minh,
tỉnh Cà Mau và các điểm thu mẫu [24]

Phương pháp chọn hộ ngẫu nhiên phân tầng
(random stratific sampling method) đã được áp
dụng. Đầu tiên, cán bộ từ Chi cục Thủy sản huyện
U Minh, tỉnh Cà Mau sẽ cung cấp danh sách các
hộ dân khai thác cá đồng tại ba xã đã được phân
tầng từ trước. Từ danh sách này, các hộ khai thác
được đánh số thứ tự, sau đó sử dụng hàm ngẫu
nhiên (random) trong Excel để bốc thăm ngẫu
nhiên số hộ để phỏng vấn. Số liệu sau khi thu
thập được kiểm tra, mã hóa và nhập vào máy
tính. Phần mềm Excel được sử dụng để xử lí.
Các phương pháp thống kê được sử dụng bao
gồm thống kê mô tả (trung bình, độ lệch chuẩn,
tần suất xuất hiện, phần trăm); phương pháp kiểm
định thống kê (Independent Sample T-Test): sử
dụng để kiểm định sự khác biệt trung bình tổng
thể giữa hai nhóm (ở gần VQG (bán kính gần
hơn 5 km) và ở xa VQG (bán kính xa hơn 5
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km)); phương pháp phân tích hiệu quả tài chính
của hoạt động khai thác nguồn lợi cá đồng.

Một số chỉ tiêu hiệu quả tài chính của hoạt
động khai thác: Tổng chi phí/năm = Tổng chi phí
cố định + Tổng chi phí biến đổi (triệu đồng);

Tổng thu nhập/năm = Sản lượng * giá bán;
Tổng lợi nhuận/năm = Tổng thu nhập - Tổng

chi phí (triệu đồng). Phương pháp hồi quy đa biến
được sử dụng để phân tích các yếu tố ảnh hưởng
đến lợi nhuận/hộ/năm của hộ ngư dân khai thác
cá đồng tại huyện U Minh, tỉnh Cà Mau.

Mô hình phân tích hồi quy đa biến lí thuyết như
sau: Yi = β1 +β2X2i +β3X3i + . . . +βkXki + εi.

Trong đó: Y là lợi nhuận từ khai thác cá
đồng/năm (triệu đồng); Xk−i: là biểu hiện giá trị
của biến độc lập thứ k tại quan sát thứ i; βk: là
hệ số hồi quy riêng của các biến độc lập; εi: là
sai số.

Việc lựa chọn các biến đưa vào mô hình dựa
vào các nghiên cứu trước đây và kết quả khảo sát
của nhóm tác giả.

IV. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

A. Thông tin chung về hộ khai thác

Đa số chủ hộ là nam và là người khai thác
chính chiếm 68% trên tổng số hộ đã được phỏng
vấn. Hình 2 thể hiện trình độ học vấn của ngư dân
khai thác. Phần lớn ngư dân khai thác có trình
độ học vấn tiểu học, chiếm 45% đối với nhóm
gần và xa VQG. Ngư dân ở xa VQG có trình độ
học vấn cao hơn so với ngư dân khai thác gần
VQG với trình độ học vấn trung học phổ thông
cao hơn, lần lượt là 15% và 10%. Nhìn chung,
không còn ngư dân mù chữ, điều đó chứng tỏ
có sự cải thiện đáng kể về trình độ học vấn của
ngư dân so với nghiên cứu trước [20]. Sự cải
thiện về trình độ học vấn giúp ngư dân có thêm
kiến thức và kinh nghiệm trong việc khai thác cá
đồng, nâng cao nhận thức về khai thác và bảo vệ
nguồn lợi cá đồng. Mặt khác, nếu trình độ học
vấn còn thấp thì ngư dân khai thác khó tiếp cận
được những kiến thức khai thác mang tính khoa
học - kĩ thuật.

Độ tuổi trung bình của các ngư dân khai thác
là 49,5±14,5 tuổi, trong đó, ngư dân khai thác
xa VQG có số tuổi trung bình là 40,8±11,5 tuổi,
nhỏ hơn so với nhóm ngư dân khai thác gần VQG
và khác biệt có ý nghĩa thống kê (Bảng 1). Có

thể thấy hoạt động khai thác đều là do nam phụ
trách, bắt đầu ở độ tuổi trung niên vì nhóm tuổi
này có đủ kinh nghiệm và kĩ thuật khai thác. Kết
quả ở Bảng 1 cũng cho thấy số nhân khẩu trung
bình trong một hộ gia đình là 4 người/hộ. Diện
tích đất được phân giao cho mỗi hộ trung bình
là 6,60±2,27 (ha) và khác biệt không có ý nghĩa
thống kê. Tình trạng người dân bên ngoài vào
khu đất được phân giao quản lí khai thác cho
ngư dân để khai thác trộm cá vẫn còn diễn ra là
một khó khăn lớn cho hộ ngư dân và thách thức
cho công tác quản lí. Tuy ngư dân khai thác ở xa
VQG có số tuổi thấp hơn ngư dân khai thác gần
VQG nhưng họ lại có số năm kinh nghiệm khai
thác cá đồng cao hơn. Điều này là do ngư dân ở
xa VQG đã sinh sống và khai thác tại địa bàn từ
khi còn rất trẻ. Trong khi ở khu vực gần VQG,
phần lớn người dân mới chuyển đến để sinh sống
và thực hiện hoạt động khai thác cá đồng từ khi
VQG được thành lập và chính sách giao đất để
quản lí và khai thác cá đồng tại VQG có hiệu
lực.

Hình 2: Cơ cấu trình độ học vấn của ngư dân
ở gần VQG (a) và xa VQG (b)

B. Mùa vụ và lao động khai thác

Các hộ dân có hoạt động khai thác cá quanh
năm. Mùa vụ khai thác chính thường được bắt
đầu từ tháng 11 âm lịch và sẽ kết thúc vào tháng
2 năm sau. Khác với nghiên cứu của ngư dân ở
vùng sinh thái nước mặn lợ, hoạt động khai thác
tập trung từ tháng 8 đến tháng 12 âm lịch theo
thời gian ngập lũ ngoài tự nhiên [2], ngư dân tại
địa bàn nghiên cứu tập trung khai thác cuối năm
để gia tăng thu nhập chuẩn bị đón tết nguyên
đán. Bên cạnh đó, ngư dân khai thác trên phần
đất được cấp nên chủ động được hoạt động, lựa
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Bảng 1: Thông tin chung của các hộ khai thác cá đồng

Ghi chú: TB±ĐLC thể hiện giá trị trung bình±độ lệch chuẩn;
*** thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (P = 0,01), sử dụng kiểm định

independent sample t-test.

chọn thời điểm thích hợp, hạn chế cạn kiệt nguồn
lợi cá đồng. Các hộ dân khai thác trung bình
140 ngày/năm. Chuyến khai thác được thực hiện
trong ngày với trung bình 6,5 giờ/chuyến (không
có sự khác biệt giữa hai nhóm). Các hộ dân ưu
tiên lao động gia đình, một số ít hộ thuê nhân
công (22,5%). Số lượng nhân công thuê cũng rất
thấp, khoảng 1 người/chuyến với trung bình thuê
26 chuyến/năm đối với những hộ có thuê nhân
công. Chi phí thuê nhân công được chi trả dựa
trên phần trăm doanh thu của chuyến khai thác
(tối đa 10%), trung bình 1,13 triệu đồng/chuyến
(Bảng 2).

Bảng 2: Thông tin và lao động
tham gia khai thác

Ghi chú: TB±ĐLC thể hiện giá trị trung
bình±độ lệch chuẩn; * thể hiện sự khác biệt có
ý nghĩa thống kê (P = 0,1) sử dụng kiểm định

independent sample t-test.

C. Ngư cụ, loài và sản lượng khai thác

Ngư cụ khai thác đều là các ngư cụ truyền
thống, lâu đời và không có sự khác biệt về ngư
cụ sử dụng giữa hai nhóm. Ngư cụ dùng khai
thác nhiều nhất là lưới với tỉ lệ trung bình chiếm
49,5% và 50,5% đối với ngư dân khai thác ở xa
và gần VQG, cao hơn so với với nghiên cứu ở

VQG Mũi Cà Mau [20]. Trong khi đó, câu được
sử dụng với tỉ lệ thấp hơn, từ 10,5% đến 15,7%.
Lợp được sử dụng với tỉ lệ lần lượt là 32,1%
và 27,3%. Lờ được ngư dân khai thác xa VQG
sử dụng phổ biến hơn với tỉ lệ gấp đôi ngư dân
khai thác gần VQG do được sử dụng phổ biến
ngoài ngư trường tự nhiên như sông, đồng ruộng,
mương (Hình 3). Mặc dù không có báo cáo chính
thức từ ngư dân khai thác nhưng việc sử dụng các
loại ngư cụ cấm mang tính hủy diệt như xung
điện, cỡ mắt lưới nhỏ vẫn được ghi nhận.

Hình 3: Tỉ lệ bốn loại ngư cụ chính được
sử dụng trong khai thác cá đồng
tại huyện U Minh, tỉnh Cà Mau

Cá lóc và cá thát lát là hai loài được khai thác
phổ biến nhất, tương ứng là 40,8% và 30,8% (ở
xa VQG), 37,7% và 29,5% (ở gần VQG). Cá trê
ở khu vực gần VQG được ngư dân khai thác cao
gấp hai lần ngư trường xa VQG (Hình 4). Mặt
khác, cá sặc ở gần VQG lại có tỉ lệ khai thác
thấp hơn ở xa VQG. Các hộ khai thác xa VQG
khai thác được khoảng 6 loài, còn các hộ khai
thác gần VQG khai thác được nhiều hơn khoảng
10 loài. Nhìn chung, cả hai ngư trường đều khai
thác được các loài cá tương tự nhau, nhưng với
những điều kiện thuận lợi vì ở gần VQG nên ngư
dân khai thác đa dạng hơn, tận dụng nguồn cá

47



Nguyễn Thị Kim Quyên, Nguyễn Quốc Thới, Đặng Thị Phượng và cộng sự NÔNG NGHIỆP – THUỶ SẢN

con tự nhiên từ VQG vào mùa mưa, chủ yếu là
cá lóc, cá trê, cá thát lát, cá sặc, cá dầy. . . lấy vào
ao mương để tăng thêm số lượng cá con tự nhiên.
Mô hình này được xem là một phương thức hiệu
quả để cải thiện hiệu quả khai thác. Lưới cũng là
ngư cụ khai thác được đa dạng loài nhất với 6,6
loài, trong đó chủ yếu là cá lóc (chiếm 43,4%)
và cá thát lát (chiếm 31,2%). Câu cũng là ngư
cụ khai thác được cá lóc với tỉ lệ 75,5%. Lờ và
lợp khai thác được khá đa dạng các loài với tỉ lệ
tương ứng nhau.

Tổng sản lượng khai thác trung bình của hai
nhóm đạt 1.967,8±802,2 kg/năm/6,6 ha diện tích
được phân giao. Ngư dân khai thác gần VQG đạt
sản lượng cao hơn so với nhóm còn lại và khác
biệt có ý nghĩa thống kê. Sản lượng khai thác cá
ở trong nghiên cứu này thấp hơn so với nghiên
cứu trước đây do có sự chuyên biệt hơn khi chỉ
tập trung chọn lọc khai thác những loài có giá
trị kinh tế cao hơn [25]. Mỗi loại ngư cụ đều
mang lại hiệu quả khai thác khác nhau, trong đó,
lưới là ngư cụ khai thác mang lại sản lượng cao
nhất ở cả hai khu vực, trung bình là 887 kg/6,6
ha diện tích được phân giao, chiếm 32,8% tổng
sản lượng khai thác và cao hơn so với nghiên
cứu trước đây [26]. Sản lượng khai thác được từ
lợp và câu không khác biệt nhiều giữa hai ngư
trường, chiếm 15% – 20% tổng sản lượng khai
thác. Cá lóc và cá thát lát đạt sản lượng cao nhất,
lần lượt chiếm 23,8% và 21,9% tổng sản lượng.
Ngư dân gần VQG khai thác được nhiều loài với
sản lượng cao hơn so với ngư dân xa VQG do
thuận lợi hơn về mặt địa lí và nguồn lợi cá đồng
tự nhiên.

Hình 4: Tỉ lệ loài cá đồng khai thác được
tại huyện U Minh, tỉnh Cà Mau

D. Hiệu quả tài chính

Chi phí cho việc khai thác không quá cao,
trung bình là 22,08±9,35 triệu đồng/năm. Cơ cấu
chi phí chủ yếu là chi phí ngư cụ (55,2%), khấu
hao thiết bị (17%), nhiên liệu (9,3%) và nhân
công (gia đình và thuê mướn (5,78%)). Các loại
ngư cụ đa số có tuổi thọ từ ba tháng đến dưới
một năm. Do thời gian sử dụng ngắn, chi phí đầu
tư cho ngư cụ là một trong những khó khăn của
ngư dân tại địa bàn nghiên cứu. Các hộ khai thác
gần VQG có chi phí cao hơn các hộ khai thác xa
VQG do sử dụng nhiều ngư cụ hơn. Các hộ dân
ở gần VQG thu được lợi nhuận cao hơn hộ dân ở
xa VQG lần lượt là 88,3±59,3 và 63,1±7,2 triệu
đồng/năm, cao hơn so với nghiên cứu trước đây
[19, 25]. Tỉ suất lợi nhuận của ngư dân khai thác
xa VQG đạt 68%, thấp hơn so với hộ khai thác
gần VQG (76%). Điều đó cho thấy ngư dân gần
VQG có hiệu quả tài chính trong khai thác cá
đồng cao hơn (Bảng 3).

Bảng 3: Một số chỉ tiêu tài chính
trong khai thác nguồn lợi cá đồng

Ghi chú: TB±ĐLC thể hiện giá trị trung
bình±độ lệch chuẩn; * thể hiện sự khác biệt có
ý nghĩa thống kê (P = 0,05) sử dụng kiểm định

independent sample t-test.

E. Các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận khai thác
cá đồng

Bảng 4: Kết quả phân tích hồi quy đa biến
các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận

khai thác cá đồng
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Kết quả phân tích hồi quy đa biến ở Bảng 4 cho
thấy có bốn yếu tố ảnh hưởng có ý nghĩa ở mức
1% và 5% đến lợi nhuận của hộ ngư dân khai thác
cá đồng (triệu đồng/năm). Phương trình hồi quy
được thể hiện như sau: Y = 37,14+ 24,03X1 +
46,67X2 +3,288X3 +26,34X4

X1: Số loài mỗi hộ khai thác được có tương
quan tỉ lệ thuận với lợi nhuận, khi hộ khai thác
tăng lên 1 loài thì lợi nhuận tăng 24,03 triệu
đồng/năm. Số loài khai thác thể hiện sự đa dạng
loài thủy sản nước ngọt khai thác được. Khi khai
thác được nhiều loài, xác suất hộ đánh bắt được
các loài có giá trị kinh tế cao sẽ càng cao.

X2: Ngư trường (xa VQG = 0; gần VQG = 1):
Nếu ngư dân khai thác tại khu vực gần VQG (xã
Khánh An và một phần xã Khánh Lâm) thì lợi
nhuận sẽ cao hơn so với khu vực còn lại (46,67
triệu đồng/năm). Điều này cho thấy ý nghĩa của
việc thành lập VQG trong việc bảo tồn nguồn lợi
thủy sản. Nguồn lợi cá đồng tự nhiên khu vực này
còn nhiều nên việc quản lí và khai thác đạt được
lợi nhuận cao hơn.

X3: Số chuyến khai thác/năm: Khi số chuyến
khai thác tăng 1 chuyến thì lợi nhuận tăng 3,288
triệu đồng/năm. Điều này là do ngư dân tăng
cường các nỗ lực khai thác. Tuy nhiên, nếu tăng
số chuyến khai thác lên quá nhiều sẽ dễ dẫn đến
việc khai thác bị quá mức, làm cạn kiệt nguồn
thủy sản.

X4: Loài cá lóc khai thác (cá lóc = 1; loài khác
= 0): Các hộ khai thác cá lóc sẽ có lợi nhuận
cao hơn so với những hộ khai thác các loài khác
(26,34 triệu đồng/năm). Lí do cá lóc là loài có
giá trị kinh tế cao, lại phù hợp với thị hiếu người
tiêu dùng nên giá bán khá cao. Bên cạnh đó, sản
lượng khai thác được từ cá lóc cũng được khá
cao, đóng góp khá lớn trong tổng lợi nhuận từ
khai thác của các hộ ngư dân tại địa bàn nghiên
cứu.

V. KẾT LUẬN

Trình độ học vấn của các hộ ngư dân tuy có
được cải thiện nhưng còn thấp. Chi phí đầu tư
cho khai thác không chênh lệch nhiều giữa hai
ngư trường, đạt 12,9 triệu đồng/năm (ở xa VQG)
và 16,1 triệu đồng/năm (ở gần VQG). Ngư dân
đa phần đều khai thác tại phần đất được cấp nên
chủ động trong quản lí mùa vụ và hoạt động khai

thác. Thu nhập và lợi nhuận trung bình lần lượt
là 108,3 và 95,4 triệu đồng/năm ở ngư trường xa
VQG, 122,4 và 106,3 triệu đồng/năm ở gần VQG.
Nhìn chung, các chỉ tiêu hiệu quả tài chính của
ngư dân khai thác gần VQG cao hơn ngư dân khai
thác ở xa VQG do có nguồn lợi cá đồng phong
phú và chủ động chọn lọc loài khi khai thác hơn.
Kết quả phân tích hồi quy đa biến cũng khẳng
định lại kết quả này khi lợi nhuận khai thác bị
ảnh hưởng bởi số loài khai thác, số ngày khai
thác, ngư trường khai thác, loài cá lóc khai thác
được.
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